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THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2023 – 2024  

tại trường THPT Lê Lợi 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT 

về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 phê duyệt Danh 

mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 

12/5/2023 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định Quyết 

định số 356/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục 

sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10, Giáo dục quốc phòng an ninh lớp 11 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Công văn số 908/SGDĐT-GDMNTH ngày 16/5/2023 của Sở 

GDĐT về việc Thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn 

1308/SGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2023 của Sở GDĐT về việc thông báo danh 

mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10, Giáo dục quốc phòng an ninh lớp 11 sử 

dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum, 

Trường THPT Lê Lợi thông báo danh mục sách giáo khoa sử dụng cho 

năm học 2023 – 2024 tại trường THPT Lê Lợi như sau: 

- Danh mục sách giáo khoa lớp 10 có trong phụ lục 1 đính kèm. 

- Danh mục sách giáo khoa lớp 11 có trong phụ lục 2 đính kèm. 

Trường THPT Lê Lợi thông báo để cha mẹ học sinh và học sinh biết.  

 
Nơi nhận: 
           - CMHS (thực hiện); 

    - Lưu VP, KT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
 



TT Tên sách Bộ sách

1 Ngữ văn Kết nối tri thức với cuộc sống

2 Toán Kết nối tri thức với cuộc sống

3 Tiếng Anh Bright

4 Giáo dục thể chất: Bóng chuyền, Bóng rổ Kết nối tri thức với cuộc sống

5 Lịch sử Cánh diều

6 Giáo dục quốc phòng và an ninh Kết nối tri thức với cuộc sống

7 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Kết nối tri thức với cuộc sống

8 Nội dung Giáo dục của địa phương

9 Địa lí Kết nối tri thức với cuộc sống

10 Giáo dục kinh tế và pháp luật (GDKT&PL) Kết nối tri thức với cuộc sống

11 Vật lí Chân trời sáng tạo

12 Hoá học Chân trời sáng tạo

13 Sinh học Chân trời sáng tạo

14 Tin học Kết nối tri thức với cuộc sống

15 Công nghệ: Công nghệ trồng trọt Kết nối tri thức với cuộc sống

16 Công nghệ: Thiết kế và công nghệ Cánh Diều

Mã tổ hợp Môn bắt buộc Tổ hợp các môn lựa chọn Cụm chuyên đề Số lớp

021
Vật lí; Hóa học; Sinh học; Công nghệ 

(Định hướng công nghiệp)
Toán, Vật lí, Hóa học 2

022
Vật lí; Hóa học; Sinh học; Công nghệ 

(Định hướng nông nghiệp)
Toán, Hóa học, Sinh học 3

023 Địa lí, GDKT&PL, Hóa học, Tin học Văn, Lịch sử, Địa lí 2

024 Địa lí, GDKT&PL, Vật lí, Tin học Văn, Lịch sử, Địa lí 2

Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam

Đại học Sư phạm

                                                                        01/TB-THPTLL 13/07/2023 11:35;34

Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh; Lịch sử; 

GDQPAN; Giáo dục thể chất; Hoạt động 

trải nghiệm - hướng nghiệp; Nội dung GD 

của địa phương

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA THEO TỔ HỢP MÔN HỌC

PHỤ LỤC 1. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 SỬ DỤNG CHO NĂM HỌC 2023 – 2024 

TẠI TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam

Đại học Huế

 Đại học Sư phạm

Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam

Nhà xuất bản

Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam



TT Tên sách Bộ sách

1 Ngữ văn Kết nối tri thức với cuộc sống

2 Toán Kết nối tri thức với cuộc sống

3 Tiếng Anh Bright

4 Giáo dục thể chất: Bóng chuyền, Bóng rổ Kết nối tri thức với cuộc sống

5 Lịch sử Cánh diều

6 Giáo dục quốc phòng và an ninh Kết nối tri thức với cuộc sống

7 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Kết nối tri thức với cuộc sống

8 Nội dung Giáo dục của địa phương

9 Địa lí Chân trời sáng tạo

10 Giáo dục kinh tế và pháp luật (GDKT&PL) Kết nối tri thức với cuộc sống

11 Vật lí Chân trời sáng tạo

12 Hoá học Chân trời sáng tạo

13 Sinh học Chân trời sáng tạo

14 Tin học Kết nối tri thức với cuộc sống

15 Công nghệ: Công nghệ trồng trọt Kết nối tri thức với cuộc sống

16 Công nghệ: Thiết kế và công nghệ Cánh Diều

Mã tổ hợp Môn bắt buộc Tổ hợp các môn lựa chọn Cụm chuyên đề Số lớp

021
Vật lí, Hóa học, GDKT&PL, Công nghệ 

(Định hướng công nghiệp)
Toán, Vật lí, Hóa học 2

022 Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin học Toán, Hóa học, Sinh học 1

023
Địa lí, GDKT&PL, Hóa học, Công nghệ 

(Định hướng nông nghiệp)
Văn, Lịch sử, Địa lí 2

024 Địa lí, GDKT&PL, Vật lí, Tin học Văn, Lịch sử, Địa lí 2

025
Vật lí, Địa lí, Tin học, Công nghệ 

(Định hướng công nghiệp)
Toán, Vật lí, Công nghệ 1
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Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam

Đại học Huế

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, GDQPAN, 

Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm - hướng 

nghiệp, Nội dung GD của địa phương

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA THEO TỔ HỢP MÔN HỌC

PHỤ LỤC 2. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 SỬ DỤNG CHO NĂM HỌC 2023 – 2024 

TẠI TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam

Đại học Huế

Đại học Sư phạm

Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam

Nhà xuất bản

Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam
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